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BÁO CÁO
Tình hình phát triển công nghiệp  - thương mại 2 năm rưỡi (2006 – 2007 và 6 tháng đầu năm 2008), phương hướng, giải pháp phát triển giai đoạn 2008 - 2010 của ngành Công Thương Đồng Nai

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 2125/UBND-TH ngày 19/03/2008 về báo cáo kết quả 2 năm rưỡi thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và văn bản số 58/SKHĐT-TH ngày 10/01/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII và kế hoạch 5 năm 2006-2010. Sở Công Thương Đồng Nai  báo cáo đánh giá tình hình phát triển công nghiệp – thương mại 2 năm rưỡi và phương hướng phát triển giai đoạn 2008 - 2010 của ngành Công Thương Đồng Nai như sau:
PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI  2 NĂM RƯỠI (2006 – 2007 VÀ 6 THÁNG 2008)
I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
·  Tình hình chính trị trong nước ổn định. Kinh tế cả nước tiếp tục tăng trưởng khá cao, nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách cải cách kinh tế, chính sách đối ngoại, hội nhập kinh tế rộng mở đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

·  Chính phủ cũng như chính quyền địa phương ngày càng tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, nhằm tìm ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.  

·  Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của Tỉnh từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Khó khăn
- Lực lượng lao động phục vụ cho sản xuất công nghiệp vẫn thiếu. Các công ty  luôn phải tăng lương để giữ lao động đồng thời phải tuyển lao động mới chưa thành thạo dẫn tới năng suất lao động thấp, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất.

- Kinh tế trong nước những năm qua, nhất là những tháng đầu năm 2008 có những biến động, như: Lãi suất ngân hàng tăng mạnh từ 0,9%/tháng tăng lên 1,2%/tháng, có ngân hàng 1,4%/tháng; giá vật tư nguyên liệu tăng mạnh, nhất là vật liệu xây dựng; tỷ giá đồng USD giảm mạnh... từ đó ảnh hưởng đến sản xuất, đầu tư và xuất khẩu của doanh nghiệp.
- Quy hoạch và đầu tư hạ tầng ở các cụm CN đã được quy hoạch còn chậm, ảnh hưởng đến việc đăng ký và triển khai dự án. Từ đó năng lực và nguồn vốn của nhà đầu tư không được khai thác tốt.

II. KẾT QUẢ  SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
II.1. Kết quả theo thành phần

Quán triệt Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND7 ngày 3/5/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá 7 - kỳ họp thứ 7, về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng 5 năm 2006 - 2010 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Đồng Nai số 5656/BC-UBND, ngày 30/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai. Trong 2 năm rưỡi qua (2006-2007, 6 tháng 2008), bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng và giải pháp về phát triển công nghiệp, vận dụng các chính sách và biện pháp tổng hợp, ngành công nghiệp Đồng Nai đã phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa và đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung toàn Tỉnh, cụ thể:
                                                                                              Đvt: Tỷ đồng.
	T
	Danh mục 
	Năm
	Tốc độc tăng bình quân (%) 2006-2007

	
	
	2005
	2006
	2007
	

	
	GTSXCN toàn ngành
	42.532
	51.905
	63.539
	22,2

	
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	
	22,04
	22,4
	

	1
	Khu vực nhà nước Trung ương
	6.216
	6.765
	7.719
	11,4

	
	- Tốc độ tăng trưởng (%)
	
	8,8
	14,1
	

	2
	Khu vực nhà nước Địa phương
	2.443
	2.609
	2.957
	10,0

	
	- Tốc độ tăng trưởng (%)
	
	6,8
	13,3
	

	3
	Khu vực Ngoài quốc doanh
	5.346
	6.601
	8.033
	22,6

	
	- Tốc độ tăng trưởng (%)
	
	23,5
	21,7
	

	4
	Khu vực Đầu tư nước ngoài
	28.526
	35.931
	44.831
	25,4

	
	- Tốc độ tăng trưởng (%)
	
	26,0
	24,8
	


- GTSXCN năm 2006 (giá cố định năm 1994) đạt 51.905 tỷ đồng, tăng 22,04% so với năm 2005 (mục tiêu kế hoạch tăng 19%); năm 2007 giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 63.539 tỷ đồng, tăng 22,4% so năm 2006  (kế hoạch 19,5%). Tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm là 22,2%/năm, vượt so mục tiêu đã đề ra (mục tiêu Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND7 ngày 3/5/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá 7 tăng từ 18 - 20%/năm; Kế hoạch số 5656/BC-UBND, ngày 30/8/2006 của UBND tỉnh tăng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 18,4%/năm). 
- Ước 6 tháng đạt 35.693,6 tỷ đồng, tăng 20,7% so cùng kỳ năm trước và bằng 45,7% KH năm, cụ thể:

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch năm 2008
	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2008
	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2007
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	6 tháng   so với KH
	6 tháng so với cùng kỳ 

	1
	2
	5
	6
	8=5/2
	9=5/6

	Toàn ngành
	78.152,0
	35.693,6
	29.576,3
	45,7
	120,7

	Khu vực TW
	8.943,0
	3.808,3
	3.399,9
	42,6
	112,0

	Khu vực ĐP
	3.371,0
	1.337,1
	1.382,0
	39,7
	96,8

	Khu vực NQD
	9.800,0
	4.975,1
	3.999,2
	50,8
	124,4

	Khu vực ĐTNN
	56.038,0
	25.573,1
	20.795,2
	45,6
	123,0


Tình hình các khu vực kinh tế như sau:
1. Khu vực nhà nước Trung ương (CNTW)

- Năm 2006 CNTW đạt 6.765 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2005; năm 2007 ước đạt 7.539 tỷ đồng, tăng 24,1% so với năm 2006. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt  11,4%/năm. Một số doanh nghiệp tích cực đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất đạt được kết quả tích cực như công ty gạch men Thanh Thanh, công ty cà phê Biên Hòa, nhà máy hóa chất Biên Hòa, nhà máy phân lân Long Thành... nhiều doanh nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển nhanh, góp phần vào phát triển công nghiệp trên địa bàn như công ty khai thác đá Hóa An, công ty đường Biên Hòa, công ty bột giặt Net, công ty SACOM, VINAPPRO... Về cơ cấu, CNTW trong những năm qua tiếp tục giảm về tỷ trọng trong ngành, do công nghiệp đầu tư nước ngoài và công nghiệp dân doanh tăng nhanh. Năm 2005, tỷ trọng CNTW chiếm 14,6%, đến năm 2006 giảm xuống 13% và đến năm 2007 dự ước giảm còn 12,1%.
- Ước 6 tháng năm 2008 đạt 3.808,3 tỷ đồng, tăng 12 % so với  cùng kỳ và bằng 42,6% kế hoạch năm.  Có 12/13 ngành cấp 2 và 28 doanh nghiệp có mức dự kiến sản xuất tăng so với cùng kỳ, còn lại các ngành khác có mức dự kiến sản xuất giảm so với cùng kỳ.   
2. Khu vực nhà nước địa phương (CNĐP) 

Đây là khu vực mà vốn đầu tư chiều sâu tập trung vào các sản phẩm như: Hạt điều, thuốc lá, đá xây dựng, gốm sứ, bao bì carton, cao su, nước máy...  còn lại các doanh nghiệp chủ yếu đầu tư quy mô nhỏ với khả năng cạnh tranh hạn chế. Năm 2006 đạt 2.609 tỷ đồng, tăng 6,8% so năm 2005; năm 2007 ước đạt 2.957 tỷ đồng, tăng 13,3% so năm 2006. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt 10%/năm. Một số doanh nghiệp phát triển mạnh trong thời gian qua là Công ty thuốc lá Đồng Nai, Công ty May Đồng Tiến, Công ty Xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa... Cũng như CNTW, CNĐP trong những năm qua cũng tiếp tục giảm tỷ trọng trong cơ cấu toàn ngành. Năm 2005, tỷ trọng CNĐP là 5,7%, năm 2006 giảm xuống 5% và đến năm 2007 dự kiến giảm còn 4,7%.

Ước 6 tháng đạt 1.337 tỷ đồng giảm 3,2% so với cùng kỳ. Có 8/12  ngành Công nghiệp cấp 2 và 14/21 doanh nghiệp có mức sản xuất tăng so với cùng kỳ, còn lại các ngành các doanh nghiệp có mức dự kiến sản xuất bằng và giảm so với cùng kỳ.
3. Khu vực ngoài quốc doanh (CNNQD)

Môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, nhiều DN dân doanh ở Đồng Nai đã phát triển mạnh, số lượng doanh nghiệp đăng ký ngày càng nhiều... do vậy số dự án đi vào hoạt động và số dự án được bổ sung vốn ngày một gia tăng. Đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng của khu vực kinh tế dân doanh tạo cho công nghiệp ngoài quốc doanh có tốc độ phát triển cao. Năm 2006, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực dân doanh đạt 6.601 tỷ đồng, tăng 23,5% so năm 2005; ước năm 2007 đạt 8.033 tỷ đồng, tăng 21,7% so năm 2006. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm 2006-2007 là 22,6%, cao hơn cả bình quân chung toàn ngành công nghiệp. Tỷ trọng CNNQD trong những năm qua có xu hướng ổn định mức 12,6 - 12,7% so toàn ngành. Giữ được tỷ trọng này, thể hiện vai trò của CNNQD đối với ngành công nghiệp Đồng Nai và đây cũng là một trong những kết quả đáng khích lệ đối với khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh.
Ước 6 tháng đầu năm 2008 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.975 tỷ đồng tăng 24,4% so cùng kỳ năm  trước và bằng 50,8 % KH năm.
4. Khu vực Đầu tư nước ngoài (CNĐTNN)
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn có những chuyển biến đáng kể, cơ chế chính sách thu hút đầu tư ngoài nước ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài nước mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất. Năm 2006 đạt 35.931 tỷ đồng, tăng 26% so năm 2005; năm 2007 ước đạt 44.831 tỷ đồng, tăng 24,8% so năm 2006. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm 2006-2007 đạt 25,4%. Đây là thành phần có tốc độ tăng trưởng GTSXCN cao nhất trong các thành phần kinh tế, và cũng là một trong những thành phần chiềm tỷ trọng cao nhất trong các khu vực kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và vẫn tiếp tục có xu hướng tăng về tỷ trọng. Đến năm 2007, CNĐTNN đã chiếm tỷ trọng 70,6% so toàn ngành.
Ước 6 tháng năm 2008 đạt 25.573,1 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và đạt 45,6% so với kế hoạch năm 2008. Đây cũng là khu vực công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với các khu vực kinh tế khác. 

II.2. Kết quả theo ngành chủ lực

Trong 2 năm 2006- 2007, các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục phát triển tương đối cao và ổn định. Trong 9 ngành công nghiệp chủ lực, ngành công nghiệp giấy và sản phẩm từ giấy có mức độ tăng trưởng thấp nhất (8,9%/năm). Ngành chế chiến gỗ có mức tăng trưởng cao nhất (50,9%/năm). Tình hình tăng trưởng và cơ cấu của 9 nhóm ngành công nghiệp chủ lực của Tỉnh như sau:
	TT


	Ngành công nghiệp


	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng bq (%)

	
	
	Năm 2005
	Năm 2007
	

	
	
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	

	
	Tổng số
	42.532
	100
	63.539
	100
	22,2

	1
	CN Khai khoáng và VLXD
	3.310
	7,8
	4.255
	6,7
	13,4

	2
	CN chế biến NSTP
	11.187
	26,3
	15.550
	24,5
	17,9

	3
	CN dệt, may, giày dép
	10.094
	23,7
	16.528
	26,0
	28,0

	4
	CN chế biến gỗ, tre 
	1.973
	4,6
	4.494
	7,1
	50,9

	5
	CN SX Giấy và SP từ giấy
	1.348
	3,2
	1.598
	2,5
	8,9

	6
	CN Hóa chất và Cao su
	4.862
	11,4
	6.584
	10,4
	16,4

	7
	CN cơ khí 
	4.167
	9,8
	6.388
	10,1
	23,8

	8
	CN Điện – điện tử
	4.752
	11,2
	7.033
	11,1
	21,7

	9
	CN điện nước
	837
	2,0
	1.108
	1,7
	15,0



Trong 6 tháng đầu năm 2008, các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục phát triển, tuy nhiên chỉ 3 ngành tăng trưởng thấp hơn bình quân toàn ngành đó là: (1) ngành công nghiệp dệt, may và giày dép (2) ngành công nghiệp điện điện tử và (3) ngành CN điện nước.

Về cơ cấu so với cùng kỳ, có sự chuyển dịch tăng ngành CN chế biến NSTP; các ngành cơ khí, hoá chất tuy có chuyển dịch nhưng mức độ rất thấp. Ngành công nghiệp điện - điện tử có xu hướng giảm tỷ trọng… Điều này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2008 chưa đạt như mong muốn.

Tình hình tăng trưởng và cơ cấu của 9 nhóm ngành công nghiệp chủ lực của Tỉnh đến cuối tháng 6/2008 so với cùng kỳ như sau:

	TT

	Ngành công nghiệp


	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng

(%)

	
	
	6 tháng 2007
	6 tháng 2008
	

	
	
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	

	
	Tổng số
	29.576,3
	100%
	35.693,7
	100%
	20,68

	1
	CN Khai khoáng và VLXD
	1.957,0
	6,62
	2.391,3
	6,70
	22,20

	2
	CN chế biến NSTP
	7.520,5
	25,43
	9.772,3
	27,38
	29,94

	3
	CN dệt, may, giày dép
	7.830,9
	26,48
	8.890,8
	24,91
	13,53

	4
	CN chế biến gỗ, tre 
	1.867,6
	6,31
	2.313,4
	6,48
	23,87

	5
	CN SX Giấy và SP từ giấy
	768,8
	2,60
	953,9
	2,67
	24,08

	6
	CN Hóa chất và Cao su
	3.031,3
	10,25
	3.821,7
	10,71
	26,08

	7
	CN cơ khí 
	2.982,0
	10,08
	3.674,1
	10,29
	23,21

	8
	CN Điện – điện tử
	3.299,0
	11,15
	3.546,8
	9,94
	7,51

	9
	CN điện nước
	319,2
	1,08
	329,2
	0,92
	3,14


1. Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD
Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD là ngành có thế mạnh của địa phương, các sản phẩm có ưu thế như khai thác, chế biến đá, cát, sét, cao lanh, vật liệu san lấp... làm nguyên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng như gạch ngói, gạch men, đá ốp lát, sứ vệ sinh, phụ gia xi măng, bê tông, gốm mỹ nghệ... Tốc độ phát triển bình quân 2 năm 2006 - 2007 là 13,4%. Trong 02 năm qua, do nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng trong nước tăng và các doanh nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài đã ổn định sản xuất, phát huy công suất đã đầu tư trong giai đoạn trước. Về tỷ trọng, ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD có xu hướng giảm, năm 2005 tỷ trọng chiếm 7,8%, đến năm 2007 tỷ trọng giảm còn 6,7%, do các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động vẫn tiếp tục tăng nhanh.
Dự ước 6 tháng 2008 giá trị SXCN của ngành khai thác và SXVLXD ước tính đạt 2.391,3 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ.

2. Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

Là ngành tác động mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Tạo ra sự phát triển mạnh của ngành nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp qua chế biến. Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân 2 năm 2006-2007 là 17,9%. Nguyên nhân tăng do các doanh nghiệp luôn chủ động sản xuất ký kết được nhiều hợp đồng tiêu thụ, tạo nên thương hiệu, có uy tín ở thị trường trong và ngoài nước. Các sản phẩm như: thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản, bột ngọt, hạt tiêu chế biến, tôm đông lạnh xuất khẩu… đã có thị trường ổn định và tăng khá cao. Tình hình sản xuất và chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm đang có xu hướng phát triển tốt. Về tỷ trọng, ngành công nghiệp chế biến những năm qua cũng có xu hướng giảm tỷ trọng, năm 2005 tỷ trọng ngành là 26,3%, đến năm 2007 giảm còn 24,5%.
Dự ước 6 tháng 2008 giá trị SXCN của ngành chế biến nông sản thực phẩm ước tính đạt 9.772,3  tỷ đồng, tăng  29,9% so cùng kỳ.
3. Ngành công nghiệp dệt may, giày dép

 Là ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của Đồng Nai thời gian qua, tuy nhiên đây là ngành thu hút nhiều lao động nhất trong các ngành công nghiệp, tình hình biến động lao động và thiếu lao động của ngành này vẫn còn rất lớn. Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân năm 2006-2007 là 28%/năm, đứng vị trí thứ 2 trong 9 ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh. Về cơ cấu, ngành dệt may và giày dép tiếp tục gia tăng về tỷ trọng so với toàn ngành, năm 2005 tỷ trọng chiếm 23,7%, xếp thứ 2 sau ngành công nghiệp chế biến, đến năm 2007 tỷ trọng đã tăng lên 26% và là ngành công nghiệp có tỷ trọng lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ lực.
Dự ước 6 tháng 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp dệt, may và giày dép ước tính đạt 8.890,8 tỷ đồng, tăng 13,5% so cùng kỳ. 
4. Ngành công nghiệp chế biến gỗ

Ngành chế biến gỗ là một trong những ngành nghề truyền thống của Đồng Nai, thị trường xuất khẩu tương ổn định, nguồn lao động có kỹ thuật và giá nhân công rẻ, sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Với 80% sản phẩm sản xuất phục vụ xuất khẩu, chủ yếu xuất qua các thị trường Châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, Singapore, Malaysia... và các nước Châu Âu như Pháp, Đan Mạch, Hà Lan... Tính đến thời điểm này, ngành công nghiệp chế biến gỗ, hàng mộc là ngành tăng nhanh nhất trong thời gian qua, do có thị trường tiêu thụ và sự chuyển dịch từ một số quốc gia trong khu vực. Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân 2 năm 2006-2007 là 50,9%/năm. Tỷ trọng ngành tăng từ 4,6% năm 2005, lên 7,1% vào năm 2007.
Dự ước 6 tháng 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp chế biến gỗ, tre ước tính đạt 2.313,4  tỷ đồng, tăng 23,9% so cùng kỳ.
5. Ngành công nghiệp giấy, sản phẩm từ giấy

Trong những năm qua, ngành giấy gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu, cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Tình hình nguồn nguyên liệu trong nước như bột giấy không đủ sản xuất phải nhập khẩu giá cả cao, sản lượng bột giấy chỉ đáp ứng 88,0% công suất. Tuy là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn, nhưng ngành công nghiệp giấy Đồng Nai có một vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp giấy cả nước. Đồng Nai cũng là một tỉnh có nhiều nhà máy SX giấy và các sản phẩm từ giấy, tốc độ phát triển GTSXCN bình quân 2 năm 2006-2007 là 8,9%/năm. Tỷ trọng của ngành có xu hướng giảm từ 3,2% năm 2005, xuống còn 2,5% năm 2007.
Dự ước 6  tháng 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp giấy, xuất bản ước tính đạt  953,9 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

6. Ngành  công nghiệp hoá chất, phân bón, cao su, plastic

Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic Đồng Nai là một trong những ngành có tỷ trọng tương đối lớn, với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú phục vụ sản xuất và tiêu dùng như phân bón các loại, sản phẩm săm lốp xe, các sản phẩm từ cao su, hóa dược (cho người và động thực vật), hóa chất tiêu dùng như bột giặt, mỹ phẩm, sơn các loại, nhựa và các sản phẩm từ nhựa... Trong hai năm qua các ngành công nghiệp hoá chất, phân bón, cao su, plastic có hàng loạt các nhà máy đi vào hoạt động: Công ty Sundat Crop Science, Công ty Tohoku Chemical, Công ty Nicca, Công ty Shyange Paint. Ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic: Công ty Dae Duk Band, Công ty Cao su Chính Tân, Công ty Đài Ngọc, Công ty CN Caron. Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân 2 năm 2006-2007 là 16,4%/năm, vẫn thấp hơn so bình quân chung toàn ngành (toàn ngành 22,2%/năm), do đó tỷ trọng của ngành cũng có xu hướng giảm từ 11,4% năm 2005, xuống 10,4% năm 2007.
Dự ước 6 tháng 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic ước tính đạt 3.821,7 tỷ đồng, tăng 26,1% so cùng kỳ.

7. Ngành công nghiệp cơ khí 

Ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai tăng trưởng tương đối cao và ổn định. Những năm gần đây, tình hình đầu tư vào ngành cơ khí có chiều hướng tăng rõ rệt, nhất là lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tăng nhanh (công nghiệp phụ trợ).  Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân 2 năm 2006-2007 là 23,8%/năm, cao hơn bình quân chung toàn ngành (22,2%). Trong đó, ngành sản xuất phương tiện vận tải khác có bước phát triển mạnh (là do công ty VMEP và Suzuki đang tiêu thụ khá tốt dòng xe 2 bánh thế hệ mới có model và giá cả khá phù hợp với người tiêu dùng trong cả nước). Về tỷ trọng cũng đã từng bước có sự gia tăng trong cơ cấu ngành, năm 2005 tỷ trọng chiếm 9,8%, đến năm 2007 tăng lên 10,1% toàn ngành.
Dự ước 6 tháng 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp cơ khí ước tính đạt 3.674,1 tỷ đồng, tăng 23,2% so cùng kỳ.
8. Ngành Công nghiệp điện, điện tử

Là một ngành mang tính công nghệ cao, gắn liền với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, sản phẩm của ngành bao gồm các sản phẩm kỹ thuật điện, thiết bị điện, điện tử, vật liệu điện, thiết bị truyền thông... Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân 2 năm 2006-2007 là 21,7%/năm. Trong ngành công nghiệp điện - điện tử, các sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện tăng trưởng tương đối ổn định, riêng sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính (đế, bảng mạnh điện tử) những năm gần đây, do tình hình phải cạnh tranh với hàng Trung Quốc nên sản xuất giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến tốc độ chung của ngành. Tỷ trọng của ngành những năm qua duy trì mức 11,1 - 11,2% toàn ngành.
Dự ước 6 tháng 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp điện, điện tử ước đạt 3.546,8 tỷ đồng, bằng 7,5% so cùng kỳ.
9. Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước

Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước là ngành chiếm tỷ trọng không cao trong cơ cấu công nghiệp, tốc độ phát triển GTSXCN bình quân 2 năm 2006-2007 là 15%. Nguyên nhân tăng chính là do nhu cầu tiêu thụ điện cho sản xuất và sinh hoạt vẫn còn đang tăng mạnh.

Dự ước 6 tháng 2008 giá trị SXCN của ngành công nghiệp điện, nước ước đạt 329,2 tỷ đồng, bằng 3,1% so cùng kỳ. 
III. KẾT QUẢ  HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Về thương mại nội địa

Tổng mức LCHH bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng từ 21,4% - 25,29% (riêng dự ước 6 tháng đầu năm 2008 là 30,69%), vượt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết 20-22%). Trong đó, thương mại ngoài ngoài quốc doanh tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao (từ 23% đến 32,93%). Nhiều Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện ích với các phương thức phục vụ văn minh được quy hoạch và triển khai xây dựng, đồng thời đã hoàn thành đưa vào hoạt động như Siêu thị điện máy chợ lớn, Coop-Mart Biên Hòa, Vinatex, góp phần thay đổi nhanh chóng bộ mặt đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh hiện đại.
Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại và công tác chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ đã có nhiều chuyển biến, Sở Công Thương mại đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện triển khai các dự án đầu tư xây dựng chợ như: Chợ Biên Hòa, Hoá An, Sặt, Tân Hiệp, Long Khánh, Long Thành…; UBND tỉnh đã thành lập Ban quản lý chương trình phát triển chợ theo Nghị định 02 của Chính phủ, đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ, Sở Công Thương đã phối hợp UBND các huyện thẩm định phê duyệt đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ và 12 chợ đã thực hiện chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ. Đi đôi với chuyển đổi mô hình chợ, UBND các huyện đã giải toả được 06 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm, lập lại an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường xã hội, điển hình như tụ điểm chợ rau đêm khu vực chợ Sặt (Hố Nai), các tụ điểm chợ tạm ven các truyến quốc lộ và xung quanh các KCN.

Công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được tiến hành thường xuyên, Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại, các siêu thị, chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh việc kinh doanh hàng hoá đảm bảo chất lượng, vệ sinh ATTP, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo công tác phòng chống các dịch bệnh gia súc, gia cầm. Trong hai năm rưỡi qua, các dự án xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm đang được các chủ đầu tư tích cực triển khai, xây dựng, như: Dự án giết mổ gia súc tại Trảng Bom (Tổng Công ty Công nghiệp Thưc phẩm làm chủ đầu tư); Dự án giết mổ gia súc tại khu công nghiệp Loteco (Cty ty TNHH UNITEK làm chủ đầu tư), Cơ sở giết mổ gia cầm Bình Minh tại xã Bình Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phục vụ các kỳ Tết Nguyên đán, Sở Công Thư​ơng đã xây dựng chương trình kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân với tinh thần “Vui tươi, an toàn, văn minh, tiết kiệm”, đảm bảo đủ hàng hoá với chất lượng tốt, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối về phòng chống cháy nổ… Sở Công Thương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg và Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg về kiềm chế tăng giá, bình ổn thị trường; Cung cấp thông tin thị trường, đề xuất và trình UBND tỉnh duyệt phương án tạm ứng vốn cho Doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mặc dù sức mua của người dân trong những dịp tết thường tăng từ 20-30% so với các tháng trong năm, nhưng không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Một số đơn vị đã tổ chức tốt hoạt động kinh doanh phục vụ trong các dịp Tết như: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm; Siêu thị BigC, Coop Mart Biên Hòa.
2. Hoạt động xuất nhập khẩu

- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trong hai năm rưỡi ước đạt khoảng 10.506 triệu USD; tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm 2006-2007 là 31,08%, 6 tháng đầu năm 2008 tăng  25,47%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VIII đã đề ra (Mục tiêu Nghị quyết là 20 - 22%). 
- Các thành phần kinh tế đều đạt có tốc độ tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu của các thành phần kinh tế trong 2,5 năm qua như sau: 

+ Khu vực doanh nghiệp TW: kim ngạch xuất khẩu đạt 257 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,45%, tốc độ tăng bình quân 2006-2007 là 29,63%, riêng 6 tháng đầu năm 2008 tăng 24,82% so với cùng kỳ.

+ Khu vực doanh nghiệp địa phương: kim ngạch xuất khẩu đạt 594,89 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,66%, tốc độ tăng trưởng bình quân 2006-2007 là 26,48%, riêng 6 tháng đầu năm 2006 tăng 22,77%  so với cùng kỳ. 
+ Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: kim ngạch xuất khẩu đạt 9.654,21 triệu USD, chiếm tỷ trọng 91,89%, tốc độ tăng trưởng bình quân 2006-2007 là 31,43%, riêng 6 tháng đầu năm 2008 tăng 25,59% so với cùng kỳ.
- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ yếu của địa phương:

+ Thị trường EU: đạt 267.298,321 triệu USD, tăng bình quân 2 năm 2006-2007 là 52,24%; 

+ Thị trường ASEAN: đạt 14.524,388 triệu USD, tăng 202,48%; 

+ Thị trường Hoa Kỳ: đạt 120,858 triệu, tăng 42,86%; 

+ Thị trường Nhật Bản: đạt 40.146,971 triệu USD, tốc độ phát triển bình quân 2 năm 2006-2007 giảm 13,65%; 

+ Thị trường Trung Quốc: đạt 13.616,98 triệu USD, tăng 51,77%.

- Nhìn chung thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương trong thời gian hai năm rưỡi như sau:

+ Các doanh nghiệp địa phương chủ yếu xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU), với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 287,521 triệu USD (vào các nước chủ yếu như Anh: 65,408 triệu USD; Đức: 59,703 triệu USD; Bỉ: 36,592 triệu USD và Tây Ban Nha : 31,496 triệu USD); tiếp theo là thị trường Châu Mỹ, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 138,218 triệu USD (xuất khẩu vào các nước chủ yếu như Hoa Kỳ: 120,858 triệu USD; Canada: 11,185 triệu USD và Mexico: 4,507 triệu USD); và thị trường Châu Á, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 90,538 triệu USD (xuất khẩu vào các nước chủ yếu như Nhật : 40,146 triệu USD; Trung Quốc: 13,616 triệu USD; Đài loan: 9,273 triệu USD và Hàn Quốc: 8,576 triệu USD).

+ Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương vào các thị trường nước ngoài cũng có phần khởi sắc hơn, mở rộng thêm thị trường mới như Nicaragua, Lybya.
- Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 13.200 triệu USD; tốc độ tăng bình quân năm 2006-2007 là 23%, dự kiến 6 tháng đầu năm 2008 là 36,4%. Trong đó: 

+ Khu vực doanh nghiệp TW: 159,48 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1.21%, bình quân 2006-2007 tăng 12,57%, riêng 6 tháng 2008 so với cùng kỳ tăng 21,92%. 
+ Khu vực doanh nghiệp địa phương: 302,143 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,29%, bình quân năm 2006-2007 tăng 9,44%, riêng 6 tháng đầu 2008 tăng 22,71%. 
+ Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 12.739,33 triệu USD, chiếm tỷ trọng 96,5%, bình quân 2 năm 2006-2007 tăng 23,52%, dự kiến 6 tháng đầu năm 2008 tăng 36,79%.

Nhập khẩu của các doanh nghiệp địa phương chủ yếu là hóa chất công nghiệp, nguyên phụ liệu cho sản xuất, phân bón. Trong đó kim ngạch nhập khẩu  nguyên phụ liệu cho sản xuất đạt khoảng 111 triệu USD; sản lượng phân bón nhập khẩu đạt khoảng 174,87 ngàn tấn.
IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Tình hình triển khai các chương trình, đề án

1.1. Tình hình xây dựng và triển khai các quy hoạch, đề tài.

a) Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh. Đến tháng 6/2008 đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đạt khoảng 30% kế hoạch.
- Hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch ngành gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và triển khai thực hiện đến UBND thành phố Biên Hòa, UBND huyện Vĩnh Cửu, Hiệp hội Gốm, các doanh nghiệp gốm và các đơn vị có liên quan.

b) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ.

- Chủ trì, phối hợp các ngành đã hoàn thành việc lập Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Ngày 8/11/2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 3924/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

- Tiếp tục triển khai Quy hoạch các ngành công nghiệp phụ trợ, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khuyến công Đồng Nai, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội trợ thầu phụ công nghiệp từ ngày 14-16/11/2007 tại Đồng Nai, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ thông tin, quảng bá sản phẩm công nghiệp phụ trợ, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển.

- Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về công nghiệp phụ trợ theo chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh tại văn bản số 8195/UBND-CNN ngày 11/10/2007: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định phê duyệt theo phân cấp.

c) Quy hoạch phát triển điện lực cho các huyện và thị xã Long Khánh giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2015.

- Hoàn tất việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực cho các huyện, thị xã tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã và Công ty TNHH 01 Thành viên Điện lực Đồng Nai triển khai quy hoạch phát triển điện lực cho các huyện, thị xã theo quy hoạch được duyệt.

d) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí.

Hoàn thành việc lập và triển khai các biện pháp thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến năm 2020” theo Quyết định số 10887/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Đồng Nai:

- Tiến hành đưa thông tin về nội dung quy hoạch cơ khí đã được UBND Tỉnh phê duyệt lên Website của Sở và các kênh thông tin khác.

- Xây dựng danh mục các sản phẩm cơ khí kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai các nội dung về cơ giới hoá nông nghiệp, phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp...

e) Quy hoạch phát triển các chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 – 2015, tầm nhìn 2020.
Ngày 10/10/2007, UBND tỉnh đã có văn bản số 8133/UBND-CNN chấp thuận chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện một số quy hoạch chuyên ngành quan trọng theo Kế hoạch số 906/KH-SCN ngày 27/9/2007 của Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương), gồm: (1) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất; (2) ngành công nghiệp dệt may, giày dép và (3) ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, nhằm phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của địa phương. Hiện tại Sở Công Thương đang triển hai lập dự thảo báo cáo quy hoạch cho 3 chuyên ngành nói trên.

f) Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (các địa phương):  

Ngày 10/10/2007, UBND tỉnh đã có văn bản số 8133/UBND-CNN chấp thuận chủ trương xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn các địa phương theo Kế hoạch số 906/KH-SCN ngày 27/9/2007 của Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương). Hiện nay Sở đang triển khai lập quy hoạch phát triển công nghiệp cho 4 địa phương, gồm: Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom.

g) Công tác xây dựng quy hoạch phát triển thương mại – du lịch.

- Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Du lịch Đồng Nai đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 71/2006/QĐ - UBND ngày 29/6/2006.); Đến nay nhiệm vụ đã được chuyển giao Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch tiếp tục thực hiện theo chức năng nhiệm vụ mới của Sở.
- Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Thương mại Đồng Nai đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4390/QĐ - UBND ngày 14/02/2007).

h) Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Đồng Nai.

Hoàn thành đề tài “Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Đồng Nai”. Hiện tại Sở đang trình UBND tỉnh ban hành chỉ thị về phát triển công nghiệp chế biến.

1.2. Tình hình triển khai thực hiện các chương trình.

a) Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2006 – 2010.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền và đăng ký tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm chủ lực và các quy định hỗ trợ đến các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình. Tổng số doanh nghiệp đã gửi tài liệu tuyên truyền là 350 doanh nghiệp.

- Xây dựng nội dung công bố Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, các quy định hỗ trợ doanh nghiệp, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình lên website ngành công nghiệp của tỉnh để doanh nghiệp tra cứu thông tin đăng ký tham gia chương trình.

- Họp Ban Chỉ đạo xét duyệt danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực ưu tiên hỗ trợ năm 2007. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu. Phối hợp xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình xúc tiến thương mại, học hỏi kinh nghiệm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước của tỉnh.

- Triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ và tổng hợp hồ sơ đang ký để thực hiện việc hỗ trợ theo kế hoạch.

(Nội dung, kết quả chi tiết triển khai Chương trình, Ban chỉ đạo sẽ có báo cáo chuyên đề riêng).

b) Chương trình phát triển thương mại – du lịch.

- Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các KCN giai đoạn 2006-2010 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 908/QĐ - UBND ngày16/04/2007);

- Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế Đồng Nai nhanh và bền vững nkhi Việt Nam là thành viên của WTO (số 10059/Ctr-UBND ngày 04/2/2008).

- Chương trình phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 (QĐ số 2586/QĐ – UBND, ngày 06/9/2007).

c) Chương trình điện nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai, đến cuối năm 2007 tỷ lệ số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 97%. Tính đến cuối năm 2007, tỷ lệ số hộ có điện trên toàn tỉnh đạt 97% tổng số hộ, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai đề ra (mục tiêu cuối năm 2008 là 98%).
d) Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình phát triển ngành công nghiệp điện và Điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hoàn chỉnh việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư của chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Hoàn tất việc ký kết biên bản bàn giao chức năng QLNN về lĩnh vực điện tử và nội dung về điện tử của Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 cho Sở Bưu chính, Viễn thông quản lý.

e) Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tình hình cơ giới hóa trong nông nghiệp đến cuối năm 2007 tăng so với năm 2006 và đạt tỉ lệ cơ giới hóa cao trong các khâu làm đất và bảo quản - sơ chế, tuy nhiên tỉ lệ tăng không cao so với năm 2006, cụ thể như sau:

- Khâu làm đất đạt tỉ lệ cơ giới hóa 92%, tăng 2% so với năm 2006.

- Gieo sạ đạt tỉ lệ cơ giới hóa 38%, tăng 3% so với năm 2006.

- Tỉ lệ cơ giới hóa khâu chăm sóc và bảo vệ thực vật đạt 69%, tăng 4% so với năm 2006.

- Tỉ lệ cơ giới hóa khâu thu hoạch đạt 38%, tăng 3% so với năm 2006.

- Khâu bảo quản và sơ chế đạt tỉ lệ cơ giới hóa 90%, tăng 1% so năm 2006.

Về tình hình tiêu thụ và sử dụng máy móc thiết bị nông nghiệp Việt Nam trên địa bàn:

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với các Công ty chế tạo máy nông nghiệp (Vikyno, Vinappro...), Phòng Kinh tế, Hội Nông dân các huyện nắm bắt nhu cầu tiêu thụ máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất trên địa bàn, thực hiện bán ra dưới các hình thức bán lẻ, bán trả chậm với lãi suất thấp, bán trả chậm không lấy lãi... Từ 2006 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiêu thụ được gần 1500 máy và thiết bị nông nghiệp Việt Nam các loại, trị giá hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhà sản xuất còn mở mạng lưới đại lý (16 đại lý của 02 Công ty Vikyno và Vinappro) bán máy trên địa bàn tỉnh, tổ chức giới thiệu, trình diễn kỹ thuật máy và thiết bị nông nghiệp kiểu mới, giúp người tiêu dùng nắm được tính năng, tác dụng cũng như lợi ích của việc sử dụng máy nông nghiệp Việt Nam.

- Việc phối hợp thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp - nông thôn giữa hộ tiêu dùng, nhà sản xuất máy nông nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức đoàn thể tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tình hình trao đổi thông tin, số liệu về cơ giới hóa nông nghiệp giữa các đơn vị nhanh chóng và kịp thời hơn, thủ tục bán máy trả chậm cho hộ nông dân đơn giản hơn (Đơn mua máy của nông dân chỉ cần thông qua UBND xã và Hội Nông dân Huyện mà không cần thông qua Phòng Kinh tế Huyện như trước; khi mua máy, hộ nông dân chỉ phải trả trước 30% tổng giá trị máy thay vì trả 40% của trước kia), thời gian nông dân trả nợ cho doanh nghiệp dài hơn (Sau 03 vụ thu hoạch sẽ hoàn tất trả nợ thay vì 09 tháng như trước kia).

f) Chương trình thực hiện Dự án P3.111 - Quản lý an toàn hóa chất trong chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển (SEMLA).

- Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng tình hình quản lý sản xuất, sử dụng, tồn trữ hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hoàn thành các bước điều tra, khảo sát, tổng hợp xử lý thông tin số liệu thu thập được.

- Hoàn thành viện biên soạn báo cáo “Điều tra, đánh giá thực trạng quản lý sản xuất, sử dụng, tồn trữ hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đến nay đã hoàn thành việc phê duyệt dự án). 
g) Chương trình hợp tác công nghiệp với các địa phương.

- Tổng hợp các danh mục dự án hợp tác của các doanh nghiệp 2 địa phương Đồng Nai và Lâm Đồng và thực hiện cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án hợp tác.

- Báo cáo tổng kết chương trình hợp tác giữa Sở và Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 – 2006 và kế hoạch hợp tác 2007 – 2010 giữa 2 Sở. Hợp tác với ngành công nghiệp Tp. HCM trong việc phát triển ngành công nghiệp ôtô giữa 2 địa phương theo nội dung  báo cáo số 237/BC-CTrHT ngày 29/3/2007 về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2007-2010. Trong năm 2007, thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin về sản xuất công nghiệp, công tác quy hoạch ngành. Đưa các nguồn thông tin lên trang Website của Sở các vấn đề liên quan đến công nghiệp ôtô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhất là những thông tin về kỹ thuật - công nghệ.

2. Công tác quản lý nhà nước

2.1. Công tác kế hoạch và quản lý công nghiệp

- Tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp theo kế hoạch, gồm đề tài: Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai; Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; Quy hoạch các ngành công nghiệp chế biến NSTP, hoá chất và dệt may - giày dép; Quy hoạch phát triển công nghiệp các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà; Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, thương mại dịch vụ...

- Xây dựng Kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể. 

- Kế hoạch phát triển thương mại điện tử đến 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (số 648/KH-UBND, ngày 16/01/2008).
- Kế hoạch phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm địa phương sang Trung Quốc (KH 1220/KH-UBND, ngày 14/02/2008).

- Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp theo định kỳ; báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp 2 năm 2006 - 2007; các báo cáo chuyên đề; báo cáo đánh giá chỉ đạo điều hành và xây dựng chương trình công tác năm 2008.

- Báo cáo tình hình thực hiện chương trình HTKTQT của Sở Công nghiệp Đồng Nai theo định kỳ và góp ý báo cáo tình hình thực hiện NQ 07/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Theo dõi, triển khai các chương trình Khuyến công. Thẩm định các hồ sơ Khuyến công theo phân cấp. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện NĐ số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2007 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

-  Báo cáo tình hình thực hiện đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005, kế hoạch phát triển đề án giai đoạn 2006-2010 của SCN Đồng Nai. Xây dựng kế hoạch dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2008 của Sở Công nghiệp Đồng Nai. Hoàn thành việc nâng cấp trang thông tin điện tử (Website) của Sở. Tổ chức quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu công nghiệp trên địa tỉnh Đồng Nai theo công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp. Thực hiện quản trị trang website, cập nhật thông tin công nghiệp, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư.

- Thực hiện công tác đánh giá giám sát lần 2 hệ thống quản l‎ý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 của văn phòng Sở Công nghiệp. Chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001: 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục công tác quản lý chất lượng hệ thống làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho văn phòng Sở, duy trì và cải tiến liên tục quy trình làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn ISO và yêu cầu chất lượng thực tế trong hoạt động của văn phòng Sở.

- Phối hợp với Cục Thống kê Đồng Nai khảo sát tình hình sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác báo cáo theo định kỳ. Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo dõi, hỗ trợ cổ phần hoá Công ty Cao su màu.

- Làm việc với UBND, phòng kinh tế các huyện, thị, thành phố để nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn, nhất là công nghiệp ngoài quốc doanh. Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị và biện pháp thúc đẩy thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển.

2.2. Công tác quản lý thương mại

- Tiếp tục triển khai cấp phép trong 4 giờ làm việc, rút ngắn tối đa thời gian cấp phép cho thương nhân như: cấp giấy CN đủ ĐK kinh doanh xăng dầu khí đốt hoá lỏng (gas), giấy phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài; cấp đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp; chấp thuận tổ chức khuyến mại... đã được thương nhân đồng tình cao. Từ tháng 1/2008, Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh xin chủ trương ủy quyền và phân cấp việc cấp giấy phép kinh doanh rượu; cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá; cấp giấy CN đủ ĐK kinh doanh khí đốt hoá lỏng (gas) cho UBND các huyện, qua theo dõi tình nhình thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính về thương mại tại các địa phương, chủ trương này đã tạo được nhiều thuận lợi cho các tổ chức và công dân khi đến quan hệ làm việc. 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển Dịch vụ Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất 4 Ban chỉ đạo (gồm các Ban CĐ: Nghị quyết 12/TW, Chợ, Du lịch, Dịch vụ phục vụ các KCN) nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Sở/ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ khu công nghiệp giai đọan 2006-2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII tỉnh Đảng bộ. 

- Là cơ quan thường trực Ban hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp các Ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. Sở đã tổ chức các buổi Hội nghị tập huấn về WTO cho hơn 400 cán bộ lãnh đạo và cán bộ các sở, ban ngành, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế Đồng Nai nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO.

- Trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Chi cục QLTT đã triển khai chỉ đạo của các cấp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, các chuyên đề trọng tâm, trong đó đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc chấp hành pháp luật về kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, qua kiểm tra đã chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, bảo đảm chất lượng, VSATTP bữa ăn giữa ca cho công nhân trong các KCN trên toàn địa bàn. 

- Kết quả hơn hai năm, Chi cục quản lý thị trường đã phát hiện, kiểm tra 7.926 vụ, đã xử lý 7.742 vụ, trong đó: kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu: 19 vụ, sản xuất và buôn bán hàng giả: 596 vụ, kinh doanh trái phép: 1.120 vụ, vi phạm quy định ghi nhãn: 3.407 vụ, các vi phạm khác: 768 vụ... Tổng thu nộp ngân sách trên 9 tỷ đồng. Trong đó, phạt hành chính trên 7,9 tỷ đồng; giá trị hàng hoá tịch trên 1,1 tỷ đồng; 

2.3. Công tác quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp

- Tổ chức nghiệm thu VLNCN phát sinh để làm cơ sở theo dõi tình hình sử dụng VLNCN cho các đơn vị; Thông báo kết quả đề tài xác định bán kính nguy hiểm do chấn động rung khi nổ mìn tại các mỏ trên toàn Tỉnh tới các doanh nghiệp để triển khai thực hiện; Triển khai Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 về việc bổ sung quy định quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh tới doanh nghiệp.

- Kiểm tra hồ sơ và thực địa để cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN cho các đơn vị có yêu cầu; Thẩm định thiết kế cơ sở theo phân cấp. Tham gia hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò trữ lượng khoáng sản và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tỉnh (theo thư mời của Sở TNMT).

- Tổ chức xong lớp tập huấn VLNCN năm 2007 cho 344 cán bộ, công nhân viên làm các công việc liên quan đến VLNCN; Triển khai tập huấn việc lập, thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Phối hợp với Trường cao đẳng Kỹ thuật Mỏ (Bộ Công nghiệp) mở lớp Đào tạo thợ mìn  đợt 4 cho 83 học viên.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, các Sở Công nghiệp Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm và ghi nhãn hàng hóa trong lĩnh vực VLNCN, báo cáo UBND tỉnh. Phối hợp với đoàn kiểm tra liên bộ (Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Xây dựng) thực hiện kiểm tra việc chấp hành Luật Khoáng sản trên địa bàn Tỉnh, kiến nghị về những tồn tại và đề xuất biện pháp khắc phục; 

- Chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh theo qui định tại Thông tư 02/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp và Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 của UBND tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra VLNCN liên bộ do Bộ Công nghiệp chủ trì tại Công ty BBCC và Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đồng Nai.

- Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng VLNCN 6 tháng đầu năm gửi Bộ Công nghiệp và UBND tỉnh; Tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng máy móc thiết bị trong khai thác, chế biến khoáng sản theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Hoàn tất đề án thu phí cấp phép VLNCN trình UBND tỉnh phê duyệt, đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 11 khoá VII.

2.4. Công tác quản lý nhà nước về Kỹ thuật và ATCN

- Theo dõi, tổng hợp thông tin, số liệu tình hình cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn năm 2007 báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh. 

- Tham gia Đoàn Kiểm tra chuyên ngành của Sở Công nghiệp thực hiện kiểm tra kỹ thuật ATCN tại 24 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch chung của các Sở ngành chức năng.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong việc kiểm tra và cấp giấy xác nhận  khai báo hóa chất nguy hiểm theo Thông tư số 12/2006/TT-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Kết quả  thực hiện năm 2007 đã cấp 1 giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm cho 1 doanh nghiệp. 

- Thực hiện điều tra, khảo sát sơ bộ một số cơ sở chiết nạp gas vào chai trên địa bàn tỉnh theo nội dung quy định tại Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Tham mưu cho UBND tỉnh cấp 3 giấy chứng nhận cho 3 cơ sở (Cty CP Gas Sài gòn, Cty LD Khí hóa lỏng Việt Nam-VT-GAS, Cty TNHH MTV Dầu khí Tp. HCM-Saigon Petro Gas) theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN của Bộ CN (nay là Bộ Công Thương).

- Công tác hướng dẫn thủ tục kiểm định Kỹ thuật ATCN năm 2007 đã hướng dẫn cho 04 doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm định tổng cộng 21 máy và thíêt bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật an toàn CN cho 233 học viên của 90 doanh nghiệp tham dự lớp tập huấn; Lớp tập huấn an toàn hóa chất cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, một số doanh ngyiệp hóa chất điển hình và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo nội dung Chương trình SEMLA với tổng cộng 80 học viên tham dự; Phối hợp với Trường Trung cấp Cơ điện và Thủy lợi Đông Nam bộ tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ khóa 3 tháng cho 20 học viên lớp sử dụng, vận hành xe nâng cho doanh nghiệp có nhu cầu .

2.5. Công tác quản lý nhà nước về điện năng

- Báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm điện của UBND các huyện và các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; tình hình thực hiện tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm 2007 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với UBND tỉnh; Báo cáo tình hình triển khai quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2010 có xét đến năm 2015 trong năm 2006.  Báo cáo tình hình đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn sau các trạm biến áp của kế hoạch điện năm 2003 trở về trước chưa triển khai hạ thế và kế hoạch điện năm 2004 - 2005 do ngành điện làm chủ đầu tư. 

- Ký kết biên bản phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm điện năm 2007. Phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, kinh doanh dịch vụ và sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo hàng tháng với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Xây dựng phóng sự tuyên truyền tiết kiệm điện trên sóng phát thanh truyền hình Đồng Nai. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tiết kiệm điện năm 2007 áp dụng trên địa bàn.

- Tham dự họp cùng UBND tỉnh Đồng Nai về việc xem xét vị trí dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Tham dự lớp tập huấn kiểm tra viên điện lực do Bộ Công nghiệp tổ chức tại TP. HCM. Tham mưu cho UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến đường dây 220KV Nhơn Trạch - Cát Lái; Nhơn Trạch - Nhà Bè đồng bộ nhà máy điện Nhơn Trạch; Hướng tuyến cải tạo đường dây 220KV Đa Nhiêm - Long Bình; Hướng tuyến đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây... Tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho 6 đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức tập huấn cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các huyện, thị xã và Tp. Biên Hòa. Tổ chức tập huấn cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả trúng thầu theo phân cấp của UBND tỉnh. Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình điện theo phân cấp của UBND tỉnh.

2.6. Công tác tổ chức văn phòng

- Báo cáo chất lượng công chức. Thành lập Ban chỉ huy Tự vệ cơ quan. Thực hiện bổ sung lý lịch cán bộ. Làm thủ tục đề nghị khen thưởng Diễn tập ĐN-06. Triển khai đăng ký thi đua của Sở. Làm thủ tục đề nghị Bổ nhiệm cán bộ phụ trách kế toán.

- Nâng lương thường xuyên cho CBCC thuộc Sở. Tổng hợp công tác đào tạo năm 2006 xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2007. Theo dõi cử Cán bộ theo học các lớp cao cấp chính trị của Tỉnh và các lớp đào tạo do Tỉnh tổ chức.

- Thực hiện công tác thu tài liệu năm 2005 của các bộ phận Phòng ban về kho lưu trữ. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Tham gia đoàn kiểm tra chéo công tác Văn thư – Lưu trữ hai năm 2006-2007 do UBND tỉnh tổ chức.

- Triển khai tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn như 3/2; 30/4; 27/7; 02/9. Làm thủ tục đi công tác nước ngoài cho CBCC. Công tác hành chính cơ quan đảm bảo và phục vụ tốt nhu cầu công tác của các bộ phận. Tổ chức trực thường kỳ theo phân công chung của VP UBND Tỉnh. Trực tiếp khách và an ninh, phòng chống cháy nổ.

- Báo cáo Rà soát các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị 32/2006/UBND-VX của Thủ Tướng Chính phủ. Báo cáo chín tháng thực hiện CCHC của Sở.

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cụ thể như sau: Lập Báo cáo và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính; Lập đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT; Quyết toán các đề tài, dự án.

2.7. Công tác thanh tra, pháp chế

- Rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kỹ thật và an toàn công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp và điện lực tập trung nghiên cứu để áp dụng vào công tác thanh, kiểm tra.

- Thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực kỹ thuật và an toàn công nghiệp. Kiểm tra 20 doanh nghiệp về công tác sản suất, cung ứng, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tiếp tục duy trì phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra đột suất 92 cuộc về công tác cung ứng và sử dụng điện.

- Thực hiện rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư máy móc thiết bị, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản trong cơ quan; tổ chức khai thác sử dụng các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, theo tin thần triệt để tiết kiệm; Bổ sung, sửa đổi các quy định, tiêu chuẩn định mức không còn phù hợp, có kế hoạch xây dựng và hoàn chỉnh các định mức. tiêu chuẩn, chế độ theo Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hiện hành. 

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong nội bộ cơ quan theo tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ban hành công khai để tạo thuận lợi cho việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBCNV trong cơ quan. Tổ chức quán triệt học tập Luật Thực hành tiết kiệm, luật phòng chống tham nhũng, lãng phí đến tất cả cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Công nghiệp.
2.8. Công tác khuyến công

- Phối hợp với các Phòng kinh tế địa phương xây dựng và triển khai chi tiết đề án khuyến công. Đăng ký đề án thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.

- Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010; chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa  phục vụ nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006-2010; Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và  chương trình khuyến công giai đoạn 2006-2010.
- Hoàn chỉnh đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm tại xã Tà Lài huyện Tân Phú; đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang tại xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hoàn thành và triển khai đề án khuyến công tại các khu tái định cư huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục xây dựng các đề án khôi phục ngành nghề chế biến gỗ, mây tre lá…

Xây dựng kế hoạch và triển khai đề án TTCN truyền thống và chương trình phát triển mạng lưới cơ khí đến các phòng kinh tế của các địa phương trong tỉnh.

- Tổ chức các lớp khởi sự doanh nghiệp. Khai giảng một số lớp đào tạo nghề cho lao động. Phối hợp với phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức lớp thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ và bao bì sản phẩm, thực hiện công tác tuyên truyền, tham quan học hỏi kinh nghiệm…
2.9. Công tác xúc tiến thương mại – du lịch
- Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch Đồng Nai được thành lập từ tháng 4/2006, bước đầu đã có những họat động tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 6 hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp tham gia quảng bá, mua bán, giới thiệu sản phẩm; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp và tổ chức gian hàng chung của Tỉnh  tham gia hội chợ triển lãm thương mại trong Chương trình xúc tiến TM-DL đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm, nhằm quảng bá sản phẩm có uy tín, chất lượng, đặc trưng của Đồng Nai. Thông qua Chương trình được UBND tỉnh duyệt, đã hỗ trợ kinh phí cho 74 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tham gia 12 hội chợ triển lãm tại các tỉnh;  tổ chức 2 đoàn tham gia 02 HCTL và kết hợp khảo sát thị trường CHLB Đức.

- Hoạt động xúc tiến du lịch trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tour du lịch mẫu đã được hình thành. Các doanh nghiệp lữ hành của TP. Hồ Chí Minh bước đầu đã mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại Đồng Nai. Hiệp hội du lịch Đồng Nai đã được hình thành nhằm từng bước liên kết phát triển du lịch của tỉnh. Ngoài ra Trung tâm đã phối hợp tổ chức 06 hội thảo thương mại cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn, đào đạo trang bị kiến thức cho các doanh nghiệp về luật kinh doanh quốc tế, kỹ năng tiếp thị, thương mại điện tử và các lớp nghiệp vụ về kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng cho các doanh nghiệp.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được
- Sau hai năm rưỡi triển thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (giai đoạn 2006 - 2010), tình hình phát triển của ngành Công - Thương Đồng Nai diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước đang trên đà tăng trưởng cao, tuy nhiên sự bất ổn về chính trị, kinh tế của thế giới, thiên tai và dịch bệnh nhiều nơi đã làm cho giá cả nhiều mặt hàng hàng quan trọng như xăng dầu, phân bón, sắt thép, lương thực thực phẩm… tăng giá ở mức cao, ảnh hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Được sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tăng trưởng sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác thương mại phát triển thị trường, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng và nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

- Kết quả phát triển sản xuất công nghiệp 2 năm 2006 – 2007, phát huy những tiềm năng và lợi thế của tỉnh, ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 2 năm 2006 - 2007 đạt 22,2%/năm, vượt mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2006 - 2010 đề ra (mục tiêu tăng 18,4%/năm). Quá trình phát triển, ngành công nghiệp đã phát huy được tiềm năng các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trong đó CNTW tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,4%/năm; CNĐP tăng trưởng bình quân 10%/năm; CNNQD tăng trưởng bình quân đạt 22,6%/năm và CNĐTTNN tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25,4%/năm. 6 tháng đầu năm 2008 vẫn duy trì tốc độ tăng cao và ổn định, so cùng kỳ tăng 20,7%  và bằng 45,67% KH năm.

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ Đồng Nai đã và đang có bước phát triển mới cả về lĩnh vực ngành nghề, tốc độ, cơ cấu và thành phần kinh tế. Các ngành dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch, dịch vụ bưu chính viễn thông, dich vụ tài chính - ngân hàng-bảo hiểm phát triển khá nhanh. Tổng mức LCHH bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng từ 21,9% - 25,29% (riêng dự ước 6 tháng đầu năm 2008 là 30,69%), vượt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết 20-22%). Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 10.506 triệu USD; tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm 2006-2007 là 31,08%, 6 tháng đầu năm 2008 là 25,47%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VIII đã đề ra (mục tiêu Nghị quyết là 20 - 22%).

- Về cơ cấu công nghiệp theo khu vực kinh tế cũng đã có những chuyển biến nhất định, khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục giữ ổn định tỷ trọng trọng cơ cấu, duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng tỷ trọng và là thành phần quan trọng quyết định đến sự phát triển của ngành công nghiệp, phản ánh kết quả thu hút đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai ngày càng có sự chuyển biến tích cực.

- Đối với cơ cấu ngành, chuyển dịch cơ cấu ngành cũng có những kết quả nhất định, các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí, điện - điện tử tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Cơ cấu ngành công nghiệp cơ khí chuyển dịch theo hướng tích cực (mặc dù mức độ chuyển dịch chưa cao).
- Công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp – Thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã được tăng cường và ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển ngành công thương. Trên cơ sở sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngành Công Thương đã đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai công tác quy hoạch, xây dựng và triển khai các quy hoạch chuyên ngành; các chương trình, đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp; nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách phát triển phù hợp với những quy định của pháp luật của Nhà nước, trong quá trình hội nhập. Công tác khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, xúc tiến thương mại… cũng đã từng bước ổn định và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án. Hình thành hệ thống các chương trình, dự án, đề xuất cơ chế chính sách để triển khai có hiện quả những năm tiếp theo.
2. Một số tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Công Thương Đồng Nai trong thời gian qua còn một số tồn tại cần được khắc phục, cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng cao và có sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp chủ lực, tuy nhiên sự chuyển dịch cơ cấu chưa theo hướng tích cực, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, như: dệt, may, giày dép; chế biến gỗ... vẫn tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng nhanh về tỷ trọng trong cơ cấu, làm cho cơ cấu giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm có xu hướng giảm. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp (tốc độ tăng GTSXCN tăng nhanh, nhưng tốc độ tăng GDP công nghiệp thì chậm hơn).
- Các ngành công nghiệp trong đó những ngành chủ lực như dệt may, giày dép, sản xuất linh kiện điện - điện tử, viễn thông… vẫn còn mang nặng hình thức gia công, giá trị tăng thấp; năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm công nghiệp chưa cao; vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn chưa giải quyết triệt để; các ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển mạnh... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực.

- Đối với hoạt động thương mại, mặc dù các ngành dịch vụ Đồng Nai phát triển khá đa dạng nhưng chưa đồng đều ở các lĩnh vực. Dịch vụ phát triển thiên về các ngành truyền thống (dịch vụ thương mại) mà chưa mở rộng, phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, do vậy tỷ lệ đóng góp của lĩnh vực dịch vụ vào tổng GDP của tỉnh chưa cao. 

- Cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp phục vụ cho phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là vấn đề về mặt bằng đất đai. Tình hình quy hoạch các cụm công nghiệp còn chậm, ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành nghề TTCN, công nghiệp nông thôn.
·  Nguồn nhân lực là một trong những vấn đề đáng quan tâm, hiện nay nguồn nhân lực không những thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thuật cao, mà còn thiếu đội ngũ lao động tay nghề thấp do những ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động tăng nhanh. Bên cạnh đó hệ thống đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn Tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển công nghiệp, nhất là khi có nhu cầu lao động kỹ thuật cao, lao động có tay nghề. Sự gia tăng lao động cơ học trên địa bàn tỉnh đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm như đi lại, nhà ở, sinh hoạt đời sống văn hoá và các vấn đề xã hội khác.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN NĂM  2008-2010

I. PHƯƠNG HƯỚNG 
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 2 năm 2006-2007 của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bối cảnh trong nước và quốc tế trong tiến trình hội nhập, phương hướng phát triển cho ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 sẽ tập trung:

1) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường và vốn đầu tư, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, có giá trị gia tăng cao, như ngành công nghiệp cơ khí, sản xuất máy móc thiết bị điện - điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, vật liệu mới.

2) Phát triển mạnh các ngành công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, gắn với các ngành sản xuất linh kiện, phụ kiện,... tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành công nghiệp cơ khí: Linh phụ kiện ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo; Công nghiệp phụ trợ ngành điện, điện tử: Linh phụ kiện sản xuất trang thiết bị điện, linh phụ kiện điện tử dân dụng và công nghiệp và Công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành dệt may, giày dép.
3) Tiếp tục ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, nhất là nguyên liệu từ nông nghiệp, các ngành nghề truyền thống. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu. Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm công nghiệp dùng cho xuất khẩu và tiêu dùng, ưu tiên thu hút đầu tư những dự án chế biến có trình độ công nghệ cao, chế biến tinh, không gây ô nhiễm, sử dụng ít lao động gắn với phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
4) Hỗ trợ khôi phục và phát triển các làng nghề, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu tại chổ và tham gia xuất khẩu. Chú trọng kêu gọi và khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

5) Duy trì phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh xuất khẩu như: ngành dệt, may mặc, giày dép theo quy hoạch chung của cả nước, theo hướng khuyến khích, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa,... tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh việc chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành hàng.
6) Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Đề án, chương trình khuyến công đã được UBND tỉnh phê duyệt, gồm: “Đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010”, trong năm 2008 triển khai khôi phục và phát triển 2 nghề dệt thổ cẩm - huyện Tân Phú và nghề đúc gang - huyện Vĩnh Cửu; Chương trình khuyến công giai đoạn 2006-2010; Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí; Đề án khuyến công tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,... 

7) Tập trung và đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm chủ lực thuộc nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh để nâng cao hiệu quả xuất khẩu; xây dựng đề án phát triển các mặt hàng có kim ngạch hiện nay tuy chưa lớn nhưng đang có tốc tộ tăng trưởng cao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng và giá trị hàng hoá xuất khẩu đối với các mặt hàng truyền thống. Phát triển mạnh dịch vụ; trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, viễn thông, y tế); dịch vụ sản xuất nông nghiệp và khu công nghiệp.

II. MỤC TIÊU 

1. Lĩnh vực công nghiệp

Mục tiêu phát triển công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tại Kế hoạch số 5656/BC-UBND, ngày 30/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, như sau:
- Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010 đạt 98.820 tỷ đồng (Giá cố định năm 1994), đến năm 2010, GTSXCN tăng gấp 2,3 lần năm 2005;

- Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2006 - 2010 là:  18,4%/năm.

Căn cứ Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND7 ngày 3/5/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá 7 với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 18-20%/năm. Tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn, phát huy cao mọi nguồn lực, tạo bước bức phá về chất lượng và nhịp độ phát triển, xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Căn cứ vào tình hình phát triển ngành công nghiệp 2 năm 2006 - 2007 có tốc độ tăng trưởng bình quân 22,2%/năm; kế hoạch phát triển công nghiệp năm 2008 với tốc độc tăng trưởng 23% so với năm 2007 và tình hình đầu tư, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Ngành công thương Đồng Nai xây dựng kế hoạch tăng trưởng GTSXCN công nghiệp giai đoạn 2008 - 2010 như sau:
Đvt: Tỷ đồng.
	Tt
	Danh mục 
	Năm
	Tốc độc tăng bình quân (%) 2008-2010

	
	
	2007
	2010
	

	
	Toàn ngành
	63.539
	109.795
	20,0

	1
	Khu vực NN Trung ương
	7.719
	10.273
	10,0

	2
	Khu vực NN Địa phương
	2.957
	3.829
	9,0

	3
	Khu vực Ngoài quốc doanh
	8.033
	13.880
	20,0

	4
	Khu vực Đầu tư nước ngoài
	44.831
	81.812
	22,2


- Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân giai đoạn 2008 - 2010 đạt 20%/năm; trong đó khu vực NN Trung ương tăng bình quân 10%/năm, khu vực NN địa phương tăng 9%/năm, khu vực ngoài quốc doanh tăng 20%/năm và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 22,2%/năm.

- Với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2008 - 2010 như trên, tốc độ tăng trưởng GTSXCN giai đoạn 2006 - 2010 sẽ đạt bình quân 21%/năm, vượt so kế hoạch đã xây dựng 2,6% (kế hoạch xây dựng 18,4%/năm) và vượt mục tiêu nghị quyết số 62 của HĐND (mục tiêu từ 18 - 20%/năm).
2. Lĩnh vực thương mại

Sau hai năm là thành viên của WTO, đã tạo thêm nhiều cơ hội trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, huy động nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng thị trường ngoài nước.
Việc ban hành và triển khai các cơ chế chính sách của UBND tỉnh, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển sôi động, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, tạo thuận lợi cho hàng hoá lưu thông và gíup cho công tác QLNN về thương mại phát triển tốt hơn trong những năm còn lại. 

Thương mại Đồng Nai cũng đứng trước những khó khăn như: Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm chưa cao; Giá xăng dầu và các vật tư, nguyên liệu đầu vào, lương thực thực phẩm. tăng sẽ gây áp lực đến tăng chi phí, mặt khác lãi suất ngân hàng tăng cao, sức mua có xu hướng chững lại ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế; tình hình thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.

Từ những phân tích trên, lĩnh vực Thương mại, dịch vụ Đồng Nai phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sau:

- Tốc độ tăng trưởng GDP thương mại dịch vụ đạt 16-16,5%/năm;

- Tốc độ tăng trưởng lưu chuyển hàng hoá bán lẻ đạt 25-30%/năm;

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu phấn đấu đạt từ 25-28%/năm.
III. NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

III.1. Tổ chức xây dựng và triển khai các quy hoạch, chương trình đề án.

1. Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ.

Tiếp tục triển khai quy hoạch ngành gốm, theo dõi, đôn đốc tình hình quy hoạch cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh (dự kiến hoàn thành trong năm 2008) và đôn đốc hình thành cụm CN gốm Vĩnh Cửu.

2. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ.

Triển khai quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2015, các xem xét đến năm 2020;

- Tổ chức Hội trợ công nghiệp phụ trợ tại Đồng Nai hàng năm;

- Hoàn thành việc xây dựng dự án “Cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” nhằm hình thành hệ thống thông tin cho các nhà đầu tư trên trang Website của Sở Công nghiệp.

- Xây dựng Danh mục dự án công nghiệp phụ trợ ưu tiên thu hút đầu tư để đưa vào chương trình xúc tiến đầu tư của Tỉnh hàng năm.

- Triển khai các chính sách khuyến khích và hỗ trợ đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ, thông qua các chương trình phát triển công nghiệp của Tỉnh (Chương trình sản phẩm chủ lực; sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn; chương trình khuyến công...).

3. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến năm 2020”, trong đó chú trọng khuyến khích các dự án đầu tư sản xuất thiết bị toàn bộ cho công nghiệp cán thép và cán kéo dây đồng, thiết bị sản xuất xi măng, thiết bị sản xuất mía đường, thiết bị phục vụ xây dựng; sản xuất sản phẩm cơ khí thế hệ mới phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn…

- Tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư cho các sản phẩm cơ khí theo danh mục đã xây dựng. Triển khai các nội dung về cơ giới hoá nông nghiệp, phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp...

- Triển khai các chính sách và hỗ trợ đối với SPCNCL ngành cơ khí.

4. Kế hoạch xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 – 2015.

- Hoàn thành và triển khai Kế hoạch xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2006 – 2010:

+ Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm;

+ Ngành công nghiệp dệt, may và giày dép;

+ Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic.

- Hoàn thành việc lập Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đến năm 2015, có xem xét đến năm 2020.

5. Quy hoạch phát triển điện lực cho các huyện và thị xã Long Khánh giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2015.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã và Công ty TNHH 01 Thành viên Điện lực Đồng Nai triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng theo nội dung quy hoạch chi tiết phát triển điện lực cho các huyện, thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Đồng Nai.

Triển khai kết quả đề tài “Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Đồng Nai”.

7. Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2006 – 2010.

Tổ chức triển khai theo Kế hoạch hàng năm, gồm:

- Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền chương trình thông qua trang Website của Sở, để các nhà đầu tư tra cứu thông tin tham gia chương trình;

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp và tổ chức thẩm định việc đăng ký tham gia chương trình;

- Thực hiện hỗ trợ theo quy trình thủ tục đã xây dựng;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình.

- Xây dựng Kế hoạch cho năm 2009 và 2010.
8. Chương trình phát triển thương mại – du lịch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các KCN giai đoạn 2006-2010 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 908/QĐ - UBND ngày16/04/2007);

- Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế Đồng Nai nhanh và bền vững nkhi Việt Nam là thành viên của WTO (số 10059/Ctr-UBND ngày 04/2/2008).

- Chương trình phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 (QĐ số 2586/QĐ – UBND, ngày 06/9/2007).

9. Chương trình điện nông thôn.

- Phối hợp với Công ty TNHH 01 Thành viên Điện lực Đồng Nai và UBND các huyện, thị xã Long Khánh xây dựng kế hoạch điện nông thôn năm 2008, 2009 và 2010 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Đôn đốc hoàn tất việc thi công các hạng mục đường dây trung thế và TBA của kế hoạch điện từ năm 2005 và tổ chức triển khai kế hoạch điện năm từ 2007 trở đi.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc đầu tư lưới điện hạ thế cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng khi có chủ trương hỗ trợ vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

10. Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình phát triển ngành công nghiệp điện và Điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010. Xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai theo nội dung chương trình điện - điện tử hàng năm. 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện - điện tử trên địa bàn về các chính sách hỗ trợ phát triển ngành điện - điện tử. Thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất dây cáp điện các loại và máy móc thiết bị điện công nghiệp (máy biến thế, động cơ điện...) thuộc chương trình phát triển sản phẩm chủ lực.

11. Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Phát triển mạng lưới cơ khí bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị nông nghiệp, tăng cường các dịch vụ hậu mãi, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chương trình bán máy trả chậm cho bà con nông dân theo đề án phát triển mạng lưới cơ khí trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan: Sở Khoa học –Công nghệ, Công ty chế tạo máy nông nghiệp (Vikyno, Vinappro ...), Phòng Kinh tế, Hội Nông dân các huyện nắm bắt nhu cầu tiêu thụ máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất trên địa bàn, tăng cường các dịch vụ hậu mãi, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chương trình bán máy trả chậm cho bà con nông dân.

- Phốp hợp với Sở NN&PTNT, các huyện, thị xã Long Khánh tìm hiểu, thu thập thông tin, số liệu về đặc điểm địa hình thổ nhưỡng của các vùng miền thích ứng với từng chủng loại máy, thiết bị nông nghiệp, từ đó góp ý kiến để các cơ sở sản xuất máy nông nghiệp sản xuất ra các chủng loại máy và trang thiết bị nông nghiệp phù hợp.
12. Chương trình thực hiện Dự án P3.111 - Quản lý an toàn hóa chất trong chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển (SEMLA).

- Thực hiện những nội dung còn lại của Dự án P3 - Quản lý an toàn hóa chất trong chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển (SEMLA) về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (do Sở TN-MT chủ trì), trong đó triển khai thực hiện những nội dung quản lý an toàn hóa chất đã được đề cập trong báo cáo đánh giá thực trạng quản lý sản xuất, sử dụng, tồn trữ hóa chất nguy hiểm trên địa bàn đã được Tỉnh phê duyệt. 

- Tiếp tục hoàn chỉnh những phần việc còn lại của cơ sở dữ liệu về an toàn hóa chất. 
13. Chương trình hợp tác công nghiệp với các địa phương.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các danh mục dự án hợp tác của các doanh nghiệp 2 địa phương Đồng Nai và Lâm Đồng và thực hiện cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án hợp tác.

- Tiếp tục kế hoạch hợp tác QLNN về công nghiệp với Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông qua phối hợp về xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp, hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp. Thực hiện các biện pháp hợp tác về cơ khí ôtô mà hội nghị giữa 02 ngành công nghiệp Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh đã thống nhất trong nội dung của Báo cáo số 237/BC-CTrHT ngày 29/03/2007, trong đó thường xuyên đưa lên trang websit của Sở các thông tin, số liệu liên quan đến ngành công nghiệp gia công chế tạo phụ tùng linh kiện ôtô trên địa bàn Đồng Nai cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Tp. HCM tham khảo.

II.2. Công tác quản lý Nhà nước

1. Công tác kế hoạch
- Tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp như: Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2006 – 2010; chương trình thương mại; quy hoạch phát triển ngành gốm...
- Xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp – thương mại hàng năm.

- Thực hiện các báo cáo đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp – thương mại theo định kỳ.
- Theo dõi, triển khai các chương trình Khuyến công năm 2008 đã được Trung tâm Khuyến công xây dựng. Thẩm định các hồ sơ Khuyến công theo phân cấp.

- Phối hợp với Cục Thống kê Đồng Nai và các ngành nắm tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn. 
- Xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch ứng dụng CNTT trong QLNN của Sở giai đoạn 2008 – 2010. Thực hiện quản trị trang website, xây dựng CSDL công nghiệp phụ trợ, cập nhật thông tin công nghiệp, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư tỉnh Đồng Nai trên Website của Sở Công nghiệp.
2. Công tác quản lý công nghiệp

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp như: Đề tài Xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai; quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm…;
- Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp dân doanh, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2009, 2010. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh, kinh tế tập thể theo định kỳ. 
- Theo dõi tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, phát triển công nghiệp của huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 
- Tổ chức quản lý, nâng cấp và cập nhật Cơ sở dữ liệu công nghiệp trên địa tỉnh Đồng Nai theo công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp.
3. Công tác quản lý thương mại

Tiếp tục tổ chức triển khai và giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy hoạch, các cơ chế chính sách đã được UBND tỉnh phê duyệt như:

- Quy hoạch hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển th​ương mại Đồng Nai đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020; Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2010 và tầm nhìn 2020…

- Quy chế quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai và theo dõi tình hình thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu; Chương trình đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Trung quốc.
4. Công tác quản lý nhà nước về VLN, KT và ATCN
- Thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở mỏ khoáng sản. Tổ chức nghiệm thu VLNCN phát sinh để làm cơ sở theo dõi tình hình sử dụng VLNCN cho các đơn vị. Kiểm tra hồ sơ và thực địa để cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN cho các đơn vị có yêu cầu.

- Chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng máy móc thiết bị trong khai thác, chế biến khoáng sản.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn hóa chất liên quan tới các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về kỹ thuật ATCN trên địa bàn tỉnh, theo kế hoạch sẽ dự kiến kiểm tra kỹ thuật ATCN tại 24 - 30 doanh nghiệp/năm. Đồng thời đặt chỉ tiêu hướng dẫn thủ tục kiểm định thiết bị áp lực và thiết bị nâng cho 20 - 25 doanh nghiệp với tổng số 60 - 80 thiết bị hàng năm.

- Tổ chức lớp tập huấn về VLNCN và kỹ thuật ATCN đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ mở lớp tập huấn an toàn hóa chất do nhu cầu quản lý sản xuất, sử dụng hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở sản xuất công nghiệp ngày càng nhiều. Tiếp tục phối hợp với Trường trung cấp Cơ điện và Thủy lợi Đông Nam Bộ mở lớp huấn luyện công nhân lái và sử dụng xe nâng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nhu cầu.

5. Công tác quản lý nhà nước về điện năng
- Phối hợp với Công ty TNHH 01 Thành viên Điện lực Đồng Nai tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, kinh doanh dịch vụ và sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và xây dựng phóng sự tuyên truyền tiết kiệm điện trên sóng phát thanh truyền hình Đồng Nai. Tổ chức kiểm tra an toàn điện và tiết kiệm điện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

- Đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2010 có xét đến năm 2015. Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
- Tham mưu cho UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến các đường dây cao thế đi qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt.

- Thực hiện công tác thẩm định thiết kế cơ sở theo phân cấp của UBND tỉnh. Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả trúng thầu theo phân cấp của UBND tỉnh.
6. Công tác tổ chức Văn phòng

- Tiếp tục thực hiện tổ chức phân cấp quản lý cán bộ của Sở và theo dõi chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của các Trung tâm thuộc Sở.

- Nâng lương và làm thủ tục nâng lương trước thời hạn.

- Theo dõi hoạt động thi đua của Sở.

- Tiếp tục theo dõi công tác đào tạo 

- Tiếp tục thực hiện duy trì công tác văn thư lưu trữ theo cơ chế một cửa

- Công tác hành chính cơ quan đảm bảo và phục vụ tốt nhu cầu công tác của các bộ phận.

- Thực hiện công tác an ninh, phòng chống cháy nổ của cơ quan.

- Thực hiện quy chế dân chủ và duy trì nội quy cơ quan.

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo chuyên môn cụ thể như sau: Lập Báo cáo và quyết toán quý; Báo cáo  BHXH, BHYT; Theo dõi và quyết toán các đề tài, dự án.

7. Công tác Thanh tra, pháp chế

- Triển khai công tác kiểm tra các doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra hàng năm, kiểm tra theo danh mục đăng ký ban hành kèm theo phương hướng nhiệm vụ hàng năm.

- Tập trung công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhanh chóng, kịp thời, không để đơn thư khiếu nại vượt cấp.

- Tiếp tục duy trì việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, kế hoạch, biện pháp thực hành công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan.

8. Công tác khuyến công

- Tiếp tục triển khai đề án khôi phục và phát triển ngành nghề TTCN truyền thống của tỉnh Đồng Nai và Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp... theo hướng tập trung hướng dẫn cho các địa phương tự triển khai có sự hỗ trợ của Sở Công nghiệp và phối hợp triển khai của Trung tâm Khuyến công.
- Triển khai thực hiện đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm tại xã Tà Lài huyện Tân Phú; đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang tại xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu. Phối hợp với các địa phương triển khai công tác khuyến công tại các khu tái định cư, trước mắt tập trung ở huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

- Lập và triển khai đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống ở một số địa phương, gồm: Nghề gỗ mỹ nghệ ở huyện Trảng Bom, nghề mây tre đan ở huyện Định Quán, nghề chế tác đá ở thành phố Biên Hòa sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo nghề cho lao động thuộc các ngành nghề truyền thống: Mây tre đan; gỗ mỹ nghệ; cơ khí sửa chữa máy nông cụ... theo kế hoạch.

- Hướng dẫn, tư vấn thành lập mới các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, ưu tiên phát triển các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề truyền thống có khả năng phát triển theo đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp nông thôn. Hướng dẫn và thực hiện hỗ trợ Phòng Kinh tế thực hiện khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở một số tỉnh bạn.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền hoạt động khuyến công thông qua các tạp chí công nghiệp và tài liệu liên quan đến công nghiệp nông thôn hàng tháng đến các Huyện, Thị xã Long Khánh và Thành Phố Biên Hòa. Thông tin về công tác khuyến công trên trang website Trung tâm khuyến công. Tổ chức hội chợ CNPT.

- Thực hiện chuyên đề về công tác khuyến công trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai theo định kỳ 1lần/tháng, nâng dần chất lượng phát sóng. Thực hiện nội dung truyền hình VTV; Hỗ trợ để các cơ sở sản xuất CNNT trở thành vệ tinh cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại lớn trong: sơ chế nguyên liệu đầu vào, gia công lắp ráp sản phẩm,… để giảm chi phí đầu tư và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất CNNT phát triển ổn định và bền vững.

9. Công tác xúc tiến thương mại

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm. Phối hợp với Cục xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có sản phẩm truyền thống, đặc trưng, thương hiệu mạnh của tỉnh tham gia trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

- Tổ chức một số hội chợ triển lãm mang tính định hướng, quy mô và đi vào hội chợ chuyên ngành; chú trọng đến việc mời gọi các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia; hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực tham gia các hội chợ, triển lãm, trưng bày hàng hóa nhằm khai thác thị trường trong tỉnh theo Chương trình Xúc tiến TM-DL hàng năm. Phát triển thị trường ngoài tỉnh, tập trung cho một số mặt hàng như gốm mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, sản phẩm tiểu thủ công mây tre lá; các mặt hàng công nghiệp chủ lực của Tỉnh tham gia một số cuộc hội chợ triển lãm tại các thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh trong nước.

- Tổ chức một số hội chợ triển lãm và khảo sát thị trường mục tiêu: thị trường EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản, tiếp tục củng cố thị trường CHLB Đức là cửa ngõ vào thị trường EU về sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản phẩm truyền thống, đặc trưng của Đồng Nai; nâng cao chất lượng tổ chức hội chợ triển lãm và khảo sát thị trường nước ngoài như kết hợp đàm phán, thảo luận và ký kết hợp đồng kinh tế và tiếp xúc các nhà nhập khẩu quan tâm đến mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. 

- Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2007-2010; triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (Gis) về TM-DL. Hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc thiết lập cổng thương mại điện tử và phối hợp quản lý khai thác; áp dụng các giải pháp thích hợp để khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh gia tăng việc sử dụng website. Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Cổng thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu; hội thảo xây dựng sàn giao dịch nông sản tại Đồng Nai; hội thảo giải pháp áp dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh ...

- Phát triển dự án đầu tư trung tâm hội chợ triển lãm của tỉnh tại TP Biên Hòa. Mời gọi các doanh nghiệp tham gia vào việc đầu tư, khai thác cổng thương mại và tư vấn xây dựng dự án (GIS) thương mại, du lịch. 

- Hợp tác phát triển thương mại với các tỉnh, củng cố quan hệ hợp tác với Sở Công thương TP HCM, Sở Công thương Lâm Đồng; mở rộng quan hệ hợp tác với Sở Công thương các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; thiết lập quan hệ hợp tác với Trung tâm xúc tiến thương mại tại các tỉnh trong cả nước để trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động XTTM; duy trì, thiết lập quan hệ với Trung tâm trưng bày sản phẩm Việt Nam tại nước ngoài.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để đạt được mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất công nghiệp – thương mại giai đoạn 2008 - 2010, thực hiện thành công kế hoạch phát triển công nghiệp – thương mại giai đoạn 2006 - 2010 đã xây dựng, cần tập trung vào một số giải pháp chính sau:
1) Tuyên truyền rộng rãi chủ trương chính sách về phát triển công nghiệp – thương mại trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các quy hoạch, các chương trình dự án phát triển công nghiệp – thương mại giai đoạn 2006 - 2010.
- Tổ chức công khai hoá công tác quy hoạch phát triển ngành, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp – thương mại thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Tư vấn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, trên cơ sở các danh mục ngành nghề, sản phẩm ưu tiên đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư, cấp phép... cần có những thông tin mang tính khuyến cáo để giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có thông tin về lĩnh vực đầu tư dự kiến, hạn chế được những rủi ro và lãng phí trong đầu tư.
- Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các quy hoạch phát triển công nghiệp – thương mại đã được phê duyệt.

- Tập trung triển khai Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai và chương trình phát triển dịch vụ, thương mại đến năm 2010.

2) Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất.
- Cần đặc biệt quan tâm và tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trong các KCN tập trung, cụm công nghiệp, đồng bộ với tiến độ xây dựng cơ sở  hạ tầng ngoại khu gồm điện, nước, thông tin, các dịch vụ kỹ thuật. Triển khai và đẩy nhanh việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như điện, nước, giao thông, thông tin, nhà ở công nhân... trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng hạ tầng tại các khu công nghiệp, trong đó chú trọng xây dựng các cơ sở xử lý chất thải công nghiệp tại các khu công nghiệp để ngăn ngừa chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện để đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Chú trọng việc xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp như nhà ở công nhân, bệnh viện, trường học, trung tâm đào tạo nghề, khu thương mại, khu vui chơi giải trí và khu dân cư, để thu hút nhiều dự án vào các KCN và tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh các dự án đầu tư. Chú trọng công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng kết nối giữa các khu công nghiệp với các trung tâm đô thị và các khu dân cư, cụm công nghiệp.
- Rà soát quỹ đất, điều chỉnh kịp thời quy hoạch sử dụng đất cho phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành nghề TTCN, công nghiệp nông thôn đẩy mạnh phát triển sản xuất.
- Nghiên cứu hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành, nhất là các khu công nghiệp chuyên ngành mũi nhọn, nhằm xây dựng chính sách ưu đãi riêng cho từng chuyên ngành và hạn chế những ảnh hưởng về môi trường trong việc phát triển các khu công nghiệp đa ngành.

3) Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong và ngoài nước.
- Khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến tinh, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, các lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, điện tử, vật liệu mới, các ngành có lợi thế cạnh tranh gắn với công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- Đẩy mạnh việc vận động và xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung hướng thu hút vào các tập đoàn lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu... Các nhà đầu tư vào các ngành nghề mũi nhọn như cơ khí chế tạo, công nghiệp điện điện tử, lĩnh vực công nghệ cao, vật liệu mới. Xây dựng danh mục dự án cần tập trung xúc tiến kêu gọi đầu tư, tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, phân loại các dự án đầu tư nước ngoài để có những biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn.
- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường mới thông qua việc hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội trợ triển lãm, xây dựng thương hiệu, pháp luật kinh doanh...

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính.
4) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, khôi phục và phát triển các ngành nghề TTCN truyền thống. Nghiên cứu hình thành các ngành nghề TTCN mới ở nông thôn.
- Đẩy mạnh công tác khuyến công để hỗ trợ cho việc phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn bao gồm các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sơ chế biến nông sản, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp... nhằm phát triển ngành nghề và giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn. Củng cố và phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xây dựng hệ thống giải pháp hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, vốn chuẩn bị đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp thị, phát triển thị trường... từ các nguồn kinh phí khuyến công.

- Tích cực triển khai các chương trình, đề án phát triển công nghiệp nông thôn đã được phê duyệt, cụ thể như Đề án phát triển các ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa trên đia bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, Chương trình khuyến công giai đoạn 2006-2010,… nhằm chuyển biến mạnh công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
5) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp – thương mại trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan QLNN.
Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản l‎ý nhà nước đối với ngành công nghiệp – thương mại trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản l‎ý như Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Ban quản l‎ý các KCN, Thống kê, Phòng kinh tế các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa... trong việc đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế chính sách phát triển công nghiệp, theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp.
Tăng cường công tác quản lý thị trường thông qua kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp để thương nhân, doanh nghiệp công khai niêm yết giá; kiểm soát, chống đầu cơ tích trữ, xử lý nghiêm khắc, kịp thời những trường hợp đầu cơ trục lợi, buôn lậu, lợi dụng tình hình để tăng giá, kiếm lời; bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong việc vận động, tổ chức các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa, góp phần ổn định thị trường, giá cả.

V. KIẾN NGHỊ

Để ngành công thương tiếp tục phát triển, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn 2006-2010, Sở Công Thương kiến nghị:

1) Căn cứ tại điều 34 của Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực có quy định “Hỗ trợ đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi và hải đảo, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi và hải đảo”. Do đó, để có cơ sở cho việc hỗ trợ đầu tư lưới điện nông thôn, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Công Thương sớm ban hành hướng dẫn để áp dụng thực hiện việc hỗ trợ đầu tư lưới điện nông thôn theo Điều 61 của Luật Điện lực.

2) Liên quan đến lĩnh vực quản lý hoá chất, đề nghị Bộ Công thương phối hợp với các ngành chức năng TW sớm ban hành quy định mức thu phí, lệ phí thẩm định phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất; Ban hành danh mục hóa chất theo phân loại hóa chất nguy hiểm được quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ CN (nay là Bộ Công thương) và nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật cụ thể và chi tiết làm cơ sở cho các Sở Công Thương địa phương thực hiện việc phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất theo phân cấp. Hỗ trợ mở lớp tập huấn an toàn hóa chất do nhu cầu quản lý sản xuất, sử dụng hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở sản xuất công nghiệp ngày càng nhiều. 

3) Liên quan đến lĩnh vực khuyến công, kiến nghị Bộ Công Thương, phối hợp với Bộ Tài chính cụ thể hơn nữa các thủ tục, điều kiện, cũng như mức chi hỗ trợ cho từng dự án theo 7 nội dung hoạt động khuyến công để các Tỉnh có cơ sở để thực hiện hỗ trợ cho công nghiệp nông thôn phát triển, quy định rõ chi phí thẩm định và quản lý đề án khuyến công đối với cơ sở vì khoản chi này khá lớn trong việc quản lý đề án. Bổ sung một số nội dung chi cho hoạt động khuyến công như: Chi hỗ trợ kết cấu kỹ thuật làng nghề, chi hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài, chi đào tạo cán bộ khuyến công... và có phân cấp các khoản chi để phù hợp với tình hình thực tế và tránh kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục phê duyệt. Xây dựng chương trình đào tạo thống nhất phục vụ cho việc phát triển công nghiệp nông thôn.

4) Kiến nghị Bộ Công Thương, UBND tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện về nguồn kinh phí khuyến công đáp ứng theo kế hoạch khuyến công hàng năm để hoạt động khuyến công ngày càng đạt hiệu quả, thúc đẩy phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. UBND tỉnh cần có phân cấp cho Giám đốc Sở Công Thương được phê duyệt một số Đề án khuyến công có mức kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ dưới 100.000.000 đồng, trên cơ sở kế hoạch kinh phí khuyến công hàng năm, để chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện các Đề án khuyến công.
5) Kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các huyện, các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh việc quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp, nhất là cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư vào cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện về mặt bằng đất đai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở công nghiệp nông thôn, ngành nghề TTCN phát triển.
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